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	CÔNG TY CPTM & ĐT XÂY DỰNG AN BÌNH
Số G37 – Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội

046.329.4463                Fax:043.3119.452

Web: http://cuacuonanbinh.com    Mail: anbinhwindoor@gmail.com
Mọi chi tiết xin Liên Hệ Ms. Bình : 0984.338.757


BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN
(Áp dụng toàn quốc từ ngày 10 tháng 03 năm 2013)

	TT
	TÊN HÀNG – QUY CÁCH
	ĐVT
	Đơn giá (VNĐ)

	
	CỬA CUỐN - KHE THOÁNG (CÔNG NGHỆ ĐỨC

	1
	Nan cửa cuốn EURODOOR Series 1 (3C2V).

· Thân cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063, độ dày 1,30mm.

· Sơn cao cấp AKZONOBEL, màu ghi sẫm.

· Có thanh chống ngang chống va đập, thanh giằng chịu lực chống choãi bải khi cửa vận hành.

· Phụ kiện kèm theo: ray, bịt đầu nan, roăng đáy.
	m²
	1.890.000

	2
	Nan cửa cuốn EURODOOR Series 2 (3C2V)

· Thân cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063, độ dày 1,00mm, màu ghi sẫm.

· Sơn cao cấp AKZONOBEL; có thanh giằng chịu lực chống choãi bải khi cửa vận hành.

· Phụ kiện kèm theo: ray, bịt đầu nan, roăng đáy.
	m²
	1.390.000

	3
	Nan cửa cuốn Aludoor series AL 39 (hoặc nan cửa cuốn EURODOOR series 6) 
       -   Thân cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063.

       -   Sơn cao cấp AKZONOBEL, màu ghi sáng. 

       -   Phụ kiện kèm theo: ray, bịt đầu nan, roăng đáy, con lăn.
	m²
	850.000

	4
	Nan cửa cuốn NICEDOOR Công Nghệ Đức N211 độ dày 1,6mm

· Thân cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063

· Sơn cao cấp AKZONOBEL, màu ghi sáng, lỗ thoáng hình thang.

· Kích thước tối đa: 42,0m2 (Rộng 7,0m x Cao 6,0m)

· Phụ kiện kèm theo: Trục thép sơn tĩnh điện/mạ kẽm, ray, Puli, bịt đầu nan, roăng đáy.
	m²
	2.500.000

	5
	Nan cửa cuốn NICEDOOR Công Nghệ Đức N200 Độ dày 1,3mm

· Thân cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063

· Sơn cao cấp AKZONOBEL, màu ghi sáng, lỗ thoáng hình thang

· Kích thước tối đa: 42,0m2 (Rộng 7,0m x Cao 6,0m)

· Phụ kiện kèm theo: Trục thép sơn tĩnh điện/mạ kẽm ,ray, Puli, bịt đầu nan, roăng đáy.
	m²
	1.890.000

	6
	Nan cửa cuốn NICEDOOR Công Nghệ Đức N202 Độ dày 1,1mm

· Thân cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063

· Sơn cao cấp AKZONOBEL, màu ghi sáng, lỗ thoáng hình thang

· Kích thước tối đa: 42,0m2 (Rộng 7,0m x Cao 6,0m)

Phụ kiện kèm theo: Trục thép sơn tĩnh điện/mạ kẽm, ray, Puli, bịt đầu nan, roăng đáy.
	m²
	1.700.000

	7
	Nan cửa cuốn NICEDOOR Công Nghệ Đức N203 Độ dày 0.9 mm

· Thân cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063

· Sơn cao cấp AKZONOBEL, màu ghi sáng, lỗ thoáng hình thang

· Kích thước tối đa: 42,0m2 (Rộng 7,0m x Cao 6,0m)

Phụ kiện kèm theo: Trục thép sơn tĩnh điện/mạ kẽm ,ray, Puli, bịt đầu nan, roăng đáy.
	m²
	1.390.000

	8
	Nan cửa cuốn  Austdoor khe thoáng mẫu nan A50i (A50i).

· Thân cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063, độ dày 1,40mm.

-     Sơn cao cấp , màu be
	m²
	2.550.000

	9
	Nan cửa cuốn Austdoor khe thoáng mẫu nan A48 (A4805/02/03).

· Thân cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063, độ dày 1,10mm.

-     Sơn cao cấp , màu ghi/vàng/kem/be
	m²
	2.190.000

	
	CỬA CUỐN – KHÔNG KHE THOÁNG (CÔNG NGHỆ ÚC)

	1
	AUSTDOOR – tấm liền Series1(CB)
	m²
	1.020.000

	2
	AUSTDOOR – tấm liền Series 3(TM)
	m²
	790.000

	3
	STARDOOR – tấm liền ECO(ECO)
	m²
	690.000

	4
	Nan cửa cuốn SMARTDOOR Metaluc Luxury
      -   Thân cửa làm bằng thép hợp kim đặc chủng, sơn sần Australia
        -    Màu sắc: Vàng kem SD01S, ghi sáng SD03S, xanh ngọc SD04S, café sữa SD05S. 

      -   Kích thước tối đa: 40,2m² (6,7m x 6,0m).độ dầy 0,55mm
	m²
	1.000.000

	
	CÁC LOẠI MOTOR

	1
	Motor TEC thông minh kèm lưu  (AD24V 500kg)

· Sức nâng 500kg, bao gồm trục mạ kẽm, lưu điện, bộ thu sóng, 2 tay ĐK từ xa, 1 công tắc tường, còi báo động. Dùng xích khi mất điện, tự động đảo chiều khi gặp vật cản.
	bộ
	7.800.000

	2
	Motor SANYUAN 300kg

· Sức nâng 300kg, bao gồm bộ thu sóng, 2 tay ĐK từ xa, 1 công tắc tường, còi báo động.

· Dùng xích khi mất điện, tự động đảo chiều khi gặp vật cản.
	bộ
	6.500.000

	3
	Motor TEC AC 500kg 

· Sức nâng 500kg, bao gồm bộ thu sóng, 2 tay ĐK từ xa, 1 công tắc tường, còi báo động .

· Dùng xích khi mất điện, tự động đảo chiều khi gặp vật cản. 
	bộ
	5.500.000

	4
	Motor TEC AC 300kg 

· Sức nâng 300kg, bao gồm bộ thu sóng, 2 tay ĐK từ xa, 1 công tắc tường, còi báo động.

· Dùng xích khi mất điện, tự động đảo chiều khi gặp vật cản.
	bộ
	4.900.000

	
	CAC LOAI TRUC
	
	

	1
	Trục sắt Ø114 bao gồm bát nhựa
	Md
	170.000

	2
	Trục mạ kẽm Ø114 bao gồm bát nhựa
	Md
	250.000

	
	LỰA CHỌN THÊM

	1
	Lưu điện hanotech
	Chiếc
	3.600.000

	2
	Tay điều khiển từ xa
	Chiếc
	450.000

	3
	Hộp kỹ thuật bằng Aluminum composite dày 3,0mm (màu: ghi, trắng, xanh, kem, đồng).
	m²
	580.000


Lưu ý: 
1. Giá bán được áp dụng trong TP Hà Nội, đã bao gồm chi phí lắp đặt, chưa bao gồm VAT 10%.

2. Giá bán này mang tính chất tham khảo. Sau khi khảo sát thực tế công trình hoặc thông qua bản vẽ thiết kế, công ty chúng tôi sẽ có báo giá chính thức.

3. Bảng giá này có hiệu lực từ ngày 10/03/2013 đến khi ban hành bảng báo giá mới.
HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG!
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